
STT Họ và tên

Năm sinh

(dd/MM/yyy

y)

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú

Cơ sở đào 

tạo
Hệ đào tạo

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực, hạng CCHN Ghi chú

1 Võ Anh Tuấn 12/10/1988 045089006894 25/6/2021
Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 

Chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 1, Thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách 

khoa - Đại 

học Đà Nẵng

Hệ chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình thủy

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình HTKT (thoát nước)

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình NN&PTNT

ĐẠT - hạng III

Định giá xây dựng

2 Trần Văn Tịnh 10/5/1981 045081004230 11/11/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

KP10, phường 5, TP Đông Hà, 

Quảng Trị

Đại học Sư 

phạm kỹ thuật 

TP. Hồ Chí 

Minh

Tại chức
Kỹ sư điện 

công nghiệp

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình công nghiệp năng lượng 

(đường dây và TBA)

3 Nguyễn Ngọc Huỳnh 7/30/1990 045090000997 5/26/2022
Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 

Chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 3, thị xã Quảng Trị, 

tỉnh Quảng Trị

Đại học Duy 

Tân

Hệ chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp

ĐẠT - hạng III

Định giá xây dựng

DANH SÁCH XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ (ĐỢT 11 NĂM 2024) - CẤP LẦN ĐẦU, NÂNG HẠNG

(kèm theo Quyết định số              /QĐ-SXD ngày               /11/2024 của Giám đốc Sở Xây dựng)
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4 Đỗ Tài Hùng 01/10/1978 045078001623 22/8/2023
Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 

Chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã Gio Quang, huyện Gio 

Linh, tỉnh Quảng Trị

Đại học Sư 

phạm kỹ thuật 

TP. Hồ Chí 

Minh

Tại chức
Kỹ sư điện 

công nghiệp

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình Công nghiệp năng lượng 

(đường dây và TBA)

ĐẠT - hạng III

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình Công nghiệp năng lượng 

(đường dây và TBA)

5 Đoàn Thế Tân 07/04/1984 045084003474 09/05/2021
Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 

Chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường Đông Lương, TP Đông 

Hà, T. Quảng Trị

Trường 

Trung học 

chuyên 

nghiệp Công 

kỹ nghệ Đông 

Á

Chính quy
Trung cấp xây 

dựng

ĐẠT - hạng III

Thiết kế kết cấu công trình Dân 

dụng, nhà công nghiệp

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình Dân dụng, nhà công nghiệp

6 Đặng Thành Trung 25/11/1973 044073007315 25/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

KP Hòa Phú, TT Hồ Xá, Vĩnh 

Linh, Quảng Trị

Đại học Điện 

lực
Tại chức

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình công nghiệp năng lượng 

(Đường dây và TBA)

7 Lê Văn Hoài 06/4/1996 045096003341 18/10/2022
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Thôn An Đồng, Trung Sơn, 

Gio Linh, Quảng Trị

Đại học Bách 

khoa - Đại 

học Quốc gia 

TP Hồ Chín 

Minh

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật 

điện, điện tử

ĐẠT - hạng III

Thiết kế cơ diện công trình 

(đường dây và TBA)

ĐẠT - hạng III

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình Công nghiệp năng lượng 

(đường dây và TBA)
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ĐẠT - hạng III

Định giá xây dựng

ĐẠT - hạng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình (đường dây và TBA)

8 Nguyễn Minh Vũ 20/08/1981 045081005841 16/03/2022
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam TP Đông Hà, T. Quảng Trị

Đại học Xây 

dựng

Hệ chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng DD&CN

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình dân dụng, nhà 

công nghiệp

ĐẠT - hạng III

Định giá xây dựng

ĐẠT - hạng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng, nhà công 

nghiệp

Đã có CCHN 

cấp ngày 

20/11/2023

9 Nguyễn Xuân Thủy 25/8/1990 045090006649 25/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

KP4, P1, TP Đông Hà, Quảng 

Trị

Đại học Bách 

khoa - Đại 

học Đà Nẵng

Chính quy
Kỹ sư điện kỹ 

thuật

ĐẠT - hạng III

Thiết kế cơ diện công trình 

(đường dây và TBA)

ĐẠT - hạng III

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình Công nghiệp năng lượng 

(đường dây và TBA)
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ĐẠT - hạng III

Định giá xây dựng

10 Lê Thành Nhân 20/6/1971 045071012172 25/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 1, TP Đông Hà, T. 

Quảng Trị

Đại học Bách 

khoa Đà 

Nẵng

Mở rộng
Kỹ sư điện kỹ 

thuật

ĐẠT - hạng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình (đường dây và TBA)

11 Phạm Bá Đào 25/5/1977 044077007070 14/08/2021
Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 

Chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 1, Thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Kỹ 

thuật - Đại 

học Đà Nẵng

Chính quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

ĐẠT - hạng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình

12 Đào Anh Tuấn 20/12/1984 045084008069 25/06/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

KP4, phường 1, TP Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

Đại học Khoa 

học Huế
Chính quy Kiến trúc sư

ĐẠT - hạng III

Thiết kế quy hoạch xây dựng

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp

13 Bùi Xuân Công 14/02/1992 045092006115 14/4/2023
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Hải Lệ, TX Quảng Trị, Quảng 

Trị

Đại học Bách 

khoa - Đại 

học Đà Nẵng

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật 

điện

ĐẠT - hạng III

Thiết kế cơ điện công trình 

(đường dây và TBA)

ĐẠT - hạng III

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công 

trình công nghiệp năng lượng 

(đường dây và TBA)
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14 Ngô Công Tỵ 02/02/1989 045089003779 27/12/2021
Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 

Chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Trung Hải, Gio Linh, Quảng 

Trị

Cao đẳng 

Giao thông 

vận tải II

Chính quy

Cao đẳng xây 

dựng cầu 

đường

ĐẠT - hạng III

Khảo sát địa hình

ĐẠT - hạng III

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ

15 Trần Văn Thịnh 01/02/1965 045065006273 10/5/2021
Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 

Chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 3, Thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách 

khoa - Đại 

học Đà Nẵng

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật 

điện

ĐẠT - hạng III

Định giá xây dựng

16 Ngô Quang Thắng 12/7/1982 045082001451 26/9/2022
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

KP5, P5, TP Đông Hà, Quảng 

Trị

Đại học Đà 

Nẵng
Chính quy

Thạc sỹ Tự 

động hóa

ĐẠT - hạng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình (đường dây và TBA)

17 Hoàng Thị Kim Ánh 01/07/1982 045182000735 13/04/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam TP Đông Hà, T. Quảng Trị

Cao đẳng xây 

dựng số 3
Chính quy

Cao đẳng xây 

dựng DD&CN

ĐẠT - hạng III

Định giá xây dựng

18 Võ Đình Thượng 01/01/1976 045076000655 13/04/2021
Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 

Chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường Đông Lương, TP Đông 

Hà, T. Quảng Trị

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội
Chính quy

Kỹ sư xây 

dựng DD&CN

ĐẠT - hạng III

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp

 5



19 Đoàn Ngọc Sáng 10/12/1993 045093005240 06/12/2021
Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 

Chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã Gio Châu, huyện Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị

Đại học Giao 

thông vận tải
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng 

công trình 

giao thông

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình hạ tầng kỹ thuật (thoát 

nước)

ĐẠT - hạng III

Khảo sát địa hình

ĐẠT - hạng III

Định giá xây dựng

20 Nguyễn Đức Nam 15/4/1992 045092008420 25/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 3, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

Đại học Sư 

phạm kỹ thuật 

TP. Hồ Chí 

Minh

Tại chức

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp

21 Nguyễn Trọng Dũy 7/7/1976 045076004810 25/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

KP10, P.5, Tp Đông Hà, 

Quảng Trị

Đại học Bách 

khoa - Đại 

học Đà Nẵng

Chính quy
Kỹ sư điện kỹ 

thuật

ĐẠT - hạng II

Định giá xây dựng

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình NN&PTNT

22 Nguyễn Thái Nguyên 25/6/1984 045084003824 17/12/2022
Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 

Chính về trật tự xã hội
Việt Nam

KP8, phường 5, TP Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

Đại học Giao 

thông vận tải 

TP Hồ Chí 

Minh

Chính quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình HTKT (thoát nước)
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ĐẠT - hạng III

Khảo sát địa hình

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông đường bộ

23 Nguyễn Đức Tuấn 04/7/1992 045092002466 15/4/2022
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Khóm 8, TT Diên Sanh, Hải 

Lăng, Quảng Trị

Đại học Bách 

khoa - Đại 

học Đà Nẵng

Chính quy

Kỹ sư kinh tế 

xây dựng và 

QLDA

ĐẠT - hạng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình công nghiệp năng 

lượng (đường dây và TBA)

24 Trần Thế Ánh 20/'01/1991 045091003596 8/20/2021
Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 

Chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 1, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

Đại học Đông 

Á
Chính quy

Kỹ sư xây 

dựng DD&CN

ĐẠT - hạng II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp

25 Lê Văn Vũ 19/10/1983 045083002566 25/6/2021
Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 

Chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, 

tỉnh Quảng Trị

Đại học Duy 

Tân

Hệ chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng 

công trình

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp

26 Trần Anh Tuấn 01/6/1984 046084001137 04/4/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

KP7, P1, TP Đông hà, Quảng 

Trị

Đại học Bách 

Khoa - Đại 

học Đà Nẵng

Chính quy
Kỹ sư điện kỹ 

thuật

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình công nghiệp năng lượng 

(đường dây và trạm biến áp)

ĐẠT - hạng III

Giám sát lắp đặt thiêt bị vào công 

trình (đường dây và TBA)
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27 Phan Bảo Quốc 01/02/1993 045093000474 25/04/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 3, TX Quảng Trị, 

Quảng Trị

Đại học Đông 

Á
Chính quy

Cao đẵng 

công nghệ kỹ 

thuật xây 

dựng DD&CN

ĐẠT - hạng III

Thiết kế kết cấu công trình dân 

dụng, nhà công nghiệp

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp

28 Nguyễn Mạnh Hùng 24/6/1976 045076000732 11/4/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Trung Hải, Gio Linh, Quảng 

Trị

Đại học Kỹ 

thuật - Đại 

học Đà Nẵng

Chính quy
Kỹ sư điện kỹ 

thuật

ĐẠT - hạng III

Thiết kế cơ điện công trình 

(đường dây và TBA)

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình công nghiệp năng lượng 

(đường dây và TBA)

29 Võ Bảo Ngọc 28/11/1984 042084017680 06/10/2022
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

TT Krông Klang, Đakrông, 

Quảng Trị

Đại học Quy 

Nhơn
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

điện

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình công nghiệp năng lượng 

(đường dây và trạm biến áp)

ĐẠT - hạng III

Giám sát lắp đặt thiêt bị vào công 

trình (đường dây và TBA)

30 Võ Viết Nguyên 01/01/1993 045093005877 06/9/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã hải Trường, huyện Hải 

Lăng, tỉnh Quảng Trị

ĐH Bách 

khoa, ĐH Đà 

Nẵng

Chính quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp

 8



31 Thái Văn Tăng 02/10/1980 045080004361 27/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 5, Thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách 

khoa TP. 

HCM

Chính quy

Kỹ sư Kỹ 

thuật xây 

dựng

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông đường bộ

ĐẠT - hạng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình giao thông

32 Nguyễn Văn Thắng 014/1984 045084008911 5/6/2024
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 3, TP Đông Hà, Quảng 

Trị

Đại học Giao 

thông vận tải
Chính quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường bộ

ĐẠT - hạng II

Định giá xây dựng

ĐẠT - hạng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình giao thông

33 Đoàn Minh Phương 22/9/1983 045083004785 2/10/2024
Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 

Chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Triệu Hoà, Triệu Phong, 

Quảng Trị

Đại học Bách 

khoa - Đại 

học Đà Nẵng

Chính quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

ĐẠT - hạng III

Giám sát thi công xây dựng công 

trình HTKT (thoát nước)

34 Lê Đức Lĩnh 12/8/1986 045086008546 25/6/2021
Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 

Chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 5, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách 

khoa - Đại 

học Đà Nẵng

Chính quy

Kỹ sư xây 

dựng thủy lợi - 

thủy điện

ĐẠT - hạng III

Định giá xây dựng

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình NN&PTNT

 9



ĐẠT - hạng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình

35 Nguyễn Sỹ Hùng 02/05/1986 045086003083 11/08/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam TP Đông Hà, T. Quảng Trị

Đại học Bách 

khoa Đà 

Nẵng

Chính quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

ĐẠT - hạng III

Thiết kế quy hoạch xây dựng

36 Lê Danh Thanh Minh 20/08/1988 045088006390 19/02/2022
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam TP Đông Hà, T. Quảng Trị

Đại học Bách 

khoa Đà 

Nẵng

Chính quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông cầu đường bộ

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp 

và hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát 

nước)

ĐẠT - hạng III

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp

37 Hoàng Văn Thường 12/03/1972 045072001248 20/04/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

TT. Cửa Tùng, Huyện Vĩnh 

Linh

Đại học Cần 

Thơ
Tại chức

Kỹ sư xây 

dựng DD&CN

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp

38 Lê Đức Thái 12/02/1985 045085000954 20/04/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

TT. Khe Sanh, H. Hướng Hóa, 

T. Quảng Trị

Đại học Sư 

phạm kỹ thuật 

TP. Hồ Chí 

Minh

Tại chức
Kỹ sư xây 

dựng DD&CN

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông đường bộ
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39 Nguyễn Văn Tùng 17/12/1981 045081006587 27/06/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam TP Đông Hà, T. Quảng Trị

Đại học Giao 

thông vận tải
Chính quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

ĐẠT - hạng III

Thiết kế quy hoạch xây dựng

40 Hoàng Hữu Nhị 16/12/1980 045080005304 25/6/2021
Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 

Chính về trật tự xã hội
Việt Nam TP Đông Hà, T. Quảng Trị

Đại học Bách 

khoa Đà 

Nẵng

Chính quy
Kỹ sư xây 

dựng DD&CN

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình công nghiệp 

ĐẠT - hạng III

Thiết kế kết cấu công trình

41 Nguyễn Hữu Sửu 06/6/1986 045086007518 8/20/2021
Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 

Chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường Đông Lễ, Thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Xây 

dựng
Chính quy

Kỹ sư xây 

dựng

ĐẠT - hạng II

Định giá xây dựng

42 Nguyễn Đăng Hoàng 12/04/1986 045086004899 9/28/2021
Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 

Chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị

Đại học Xây 

dựng

Hệ chính 

quy

Kỹ sư Xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

ĐẠT - hạng II

Thiết kế kết cấu công trình dân 

dụng, nhà công nghiệp

ĐẠT - hạng II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp

ĐẠT - hạng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình (dân dụng, nhà công 

nghiệp, HTKT cấp thoát nước)
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43 Trần Văn Khoa 20/10/1983 045083006771 29/12/2022
Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 

Chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị

Đại học Thủy 

lợi
Tại chức

Kỹ sư xây 

dựng thủy lợi - 

thủy điện

ĐẠT - hạng II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình NN&PTNT

44 Nguyễn Văn Đạt 03/7/1980 045080006483 25/6/2021
Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 

Chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã Triệu Trạch, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị

Đại học Kỹ 

thuật - Đại 

học Đà Nẵng

Chính quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình HTKT (cấp, thoát nước)

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông (cầu, đường bộ)

Danh sách gồm 44 cá nhân tương đương với 78 lĩnh vực CCHN./.
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